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Tháng 

10 

  

Thứ 

Tuần I 
Từ ngày 30/09 – 

04/10 
Bạn trai, bạn 

gái 

Tuần II 
 

Từ ngày 07/10 -
11/10 

Đôi bàn tay xinh 
 

Tuần III 
Từ ngày 14/10 – 

18/10 
Dự án: Mùa thu 

Tuần IV 
Từ ngày 21/10 – 25/10 

Bé cần gì để khoẻ 
mạnh? 

Tuần V 
Từ ngày 28/10 – 

01/11 
Nụ cười xinh 

Mục tiêu đánh 

giá 

Thứ 2 

 

Thể dục 
VĐCB: Đi thay 
đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 
TCVĐ: Chèo 

thuyền 
(MT: 3a) 

Thể dục 
VĐCB: Chạy 

thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 

TCVĐ: Quả bóng 
nảy  

HĐC: Dạy trẻ 
cách bê thảm, cất 

thảm 
(Ứng dụng 

PPMontessori) 

Thơ Mùa thu 
sang 

Thể dục 

VĐCB: Bò theo 

đường hẹp 3m x 0,4m 

TCVĐ:  Thỏ đổi 

chuồng 

MT 5c  

HĐC: Dạy trẻ cách 

trải thảm, cuộn 

thảm(Ứng 

dụngPPMontessori) 

Thể dục 
-VĐCB: Bật xa 

20cm 
-TCVĐ: Chuyển 

bóng 

3a,5c,8,9,10,11a
,12,13, 

14b,34,35,57,58
66,61,62 ,84, 
85a, 85b, 86c 

 

Thứ 3 

 

Khám phá 
Trò chuyện về 

bạn trai, bạn gái  
MT: 35,57 

 
  

Toán 
Nhận biết tay 
phải, tay trái  

HĐC: Vở NB và 
LQ với toán: 

trang 7 

Trò chuyện thời 
tiết mùa thu và lá 

rơi mùa thu 

Toán 
Nhận biết trên, dưới, 

trước, sau của bản 
thân (MT: 34) 

HĐC: Làm vở toán 
trang 22 

Kĩ Năng Sống 
Dạy trẻ chải răng 

đúng cách 
 

 

Thứ 4 

 

Văn học 
Thơ: Bé ơi 

HĐC: Dạy trẻ 
cách rửa tay lau 
măt, xúc miệng, 

lau mũi 
MT: 11a 

Văn học 
Truyện: Bé Minh 
Quân dũng cảm 

MT: 66,86a 
HĐC: Dạy thơ 

Đi dép lê 
 

Dạy hát :  Vườn 
trường mùa thu  

 

Văn học 
Thơ: “Đôi Mắt của em 

HĐC: Dạy trẻ cách 
ăn uống tránh bị 

bỏng hoặc hóc, sặc 

Văn học 
Truyện: “Gấu con 

bị đau răng” 
MT: 14b 

 

 

Thứ 5 

 

Tạo hình 
Tô màu trang 
phục bạn trai, 

Tạo hình 
Trang trí bưu 
thiếp tặng mẹ 

Tạo hình lá mùa 
thu từ đôi bàn tay 

MT 84 

Tạo hình 
Tô nét , tô màu bạn 

gái (mẫu) 

Tạo Hình 
In ngón tay tạo 
hình pháo hoa 

 



Tháng 

10 

  

Thứ 

Tuần I 
Từ ngày 30/09 – 

04/10 
Bạn trai, bạn 

gái 

Tuần II 
 

Từ ngày 07/10 -
11/10 

Đôi bàn tay xinh 
 

Tuần III 
Từ ngày 14/10 – 

18/10 
Dự án: Mùa thu 

Tuần IV 
Từ ngày 21/10 – 25/10 

Bé cần gì để khoẻ 
mạnh? 

Tuần V 
Từ ngày 28/10 – 

01/11 
Nụ cười xinh 

Mục tiêu đánh 

giá 

bạn gái (Đề tài) 
Vở tạo hình 

trang 3 

Vở tạo hình trang 12 
 

( Mẫu)  
Vở tạo hình 

Trang 9 

Thứ 6 Âm nhạc : 
- NDC: Dạy hát: 
“Chòm tóc xinh” 
- NDKH: + Nghe 
hát: “Thằng Tí 
sún” 
               +  TC: 
Nghe tiếng hát 

tìm đồ vật HĐC: 
Xem video an 

toàn giao thông 

https://youtu.be/ 
etiQxzxLfuA?si=
xdpQXDIv_RAo

TKhh 

Âm nhạc : 
- NDC: Dạy hát: 
“Hãy xoay nào” 
- NDKH: + Nghe 
hát: “Nắm tay 
thân thiết” 
             + TC: Ai 

nhanh nhất? 
 

Tổng kết trưng 
bày sản phẩm 

của dự án 

Âm nhạc : 
- Dạy vận động: “Tập 
rửa mặt”- Nghe hát: 

“Hãy lắng nghe” 

- TCÂN: Vận động 
phù hợp theo giai điệu 

Âm nhạc: 
- NDC: Dạy hát: 
“Khuôn mặt cười”  
- NDKH: + Nghe 
hát: “Nụ cười 
xinh” 
               + TCAN: 
Âm thanh phát ra 
ở đâu? 
HĐC: Xem video 

an toàn giao 
thông 

https://youtu.be/ 
gENL9LsYqyk?si
=EuLFf99LZxLz

gUKX 

 

                                                                                                                                                                        HPCM 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Bùi Thị Thuý Hà 

https://youtu.be/
https://youtu.be/


 


